THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KINH TẾ NƯỚC CỘNG HÒA AN-GIÊ-RI DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN VÀ QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM

---------- 
1. Môi trường kinh tế vĩ mô
- An-giê-ri đang trong quá trình cải cách theo hướng kinh tế thị trường, cơ cấu và tổ chức lại khu vực công, chủ trương đẩy mạnh tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước, thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển đa dạng hoá các lĩnh vực sản xuất. Trong kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2009-2014, Chính phủ An-giê-ri cam kết dành 150 tỷ USD cho các dự án phát triển kinh tế.
- Năm 2008, GDP đạt 171,3 tỷ USD, dự trữ ngoại hối 150 tỷ USD, xuất khẩu đạt 78,23 tỷ đô la (tăng 30,04% so với 2007, trong đó chủ yếu xuất khẩu dầu khí chiếm 76,34 tỷ), nhập 39,16 tỷ đô la (tăng 41,71% so với 2007), thặng dư thương mại đạt 39 tỷ đô la, tăng 20,12% so với năm 2007. 
- Dầu lửa và khí đốt tiếp tục là ngành công nghiệp mũi nhọn chiếm tỉ trọng hơn 97% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2008, An-giê-ri đứng thứ 5 về sản xuất và đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu khí đốt. Về dầu lửa, An-giê-ri xếp thứ 13 về sản lượng sản xuất và thứ 9 về sản lượng xuất khẩu. Ngoài ra, An-giê-ri còn có nguồn khoáng sản phong phú khác như : mỏ sắt, vàng, uranium và thiếc. An-giê-ri nhập khẩu phần lớn các các mặt hàng nhu yếu phẩm, nhất là lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng …

- Mặt hàng xuất khẩu chính: dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm từ dầu. Mặt hàng nhập khẩu chính: máy móc thiết bị, bán thành phẩm (vật liệu xây dựng và gỗ), đồ dùng thiết yếu, hàng tiêu dùng, lương thực-thực phẩm, thuỷ hải sản. 

- Bạn hàng chính: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Tây ban nha, Trung quốc, Bra-xin, Canada, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ.
- An-giê-ri là thành viên của Liên hợp quốc, Liên minh A-rập Maghreb (UMA), Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn A-rập, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), NEPAD...An-giê-ri hiện đang đàm phán gia nhập WTO và cùng các nước Maghreb đẩy nhanh việc thành lập khu vực mậu dịch tự do A-rập Maghreb. 
Cơ cấu kinh tế An-giê-ri  năm 2008

	TT
	Lĩnh vực
	GDP 2008

(tỷ USD)
	Cơ cấu 2008

	1
	Dầu khí
	82,22
	48%

	2
	Dịch vụ
	26,55
	15,5%


	3
	Công nghiệp (ngoài dầu khí)
	10,28
	6%

	4
	Công chính
	13,70
	8%

	5
	Nông nghiệp
	14,22
	8,3%

	6
	Thuế Hải quan và VAT
	8,91
	5,2%

	7
	Dịch vụ hành chính 
	15,42
	9%

	
	                          TỔNG CỘNG
	171,30
	100%


Kim ngạch xuất nhập khẩu 2007-2008:

                                                                                               Đơn vị : Triệu USD

	Lĩnh vực
	2007
	2008
	So sánh 08/07

	Nhập khẩu
	27.631
	39.156
	+ 41,71%

	Xuất khẩu
	60.163
	78.233
	+ 30,04%

	Cán cân thương mại
	+ 32.532
	+ 39.077
	+ 20,12%


                                                                                  Nguồn : Hải quan An-giê-ri

Cơ cấu hàng xuất khẩu 2007-2008 :














                 Đơn vị : triệu USD

	Nhóm hàng xuất khẩu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Tỷ lệ %

tăng 08/07

	
	Trị giá
	Cơ cấu %
	Trị giá
	Cơ cấu %
	

	- Khí đốt hydrocacbure 
	58.835
	97,80
	76.340
	97,58
	29,76

	- Nhóm sản phẩm ngoài dầu khí
	1.326
	2,20
	1.893
	2.42
	42,76

	Tổng cộng
	60.161
	100,00
	78.233
	100,00
	 30,04


                                                                                 Nguồn : Hải quan An-giê-ri
Cơ cấu hàng nhập khẩu 2007-2008 :

    











                                Đơn vị : triệu USD

	Nhóm hàng nhập khẩu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Tỷ lệ %

tăng 08/07

	
	Trị giá
	Cơ cấu %
	Trị giá
	Cơ cấu %
	

	- Thực phẩm 
	4.954
	17,93
	7.716
	19,71
	55,75

	- Tư liệu sản xuất
	8.754
	31,68
	11.832
	30,22
	35,16

	- Máy móc thiết bị
	8.680
	31,41
	13.196
	33,70
	52,03

	- Hàng tiêu dùng ngoài thực phẩm
	5.243
	18,98
	6.412
	16,38
	22,30

	Tổng cộng
	27.631
	100,00
	39.156
	100,00
	41,71


                                                                                  Nguồn : Hải quan An-giê-ri
Đối tác xuất khẩu của An-giê-ri năm 2008 :

            Đơn vị : triệu USD
	Khách hàng chính
	Trị giá XK
	Thị phần
	Tăng so với 2007(%)

	Hoa kỳ
	18.648
	23,84
	3,09

	Italia
	11.902
	15,21
	38,41

	Tây Ban Nha
	8.938
	11,42
	67,44

	Pháp
	6.421
	11,21
	56,65

	Hà Lan
	5.615
	7,18
	24,03

	Ca na đa
	5.552
	7,10
	-88,10

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3.290
	4,21
	61,04

	Brazil
	2.478
	3,17
	35,86

	Anh
	2.293
	2,93
	45,40

	Bỉ
	2.291
	2,93
	90,44

	Bồ Đào Nha
	1.756
	2,24
	85,23

	Hàn Quốc
	1.647
	2,11
	105,88

	Ấn Độ
	1.287
	1,65
	-16,97

	Nhật Bản
	987
	1,26
	282,56

	Ma-rốc
	753
	0,96
	22,84

	Ai Cập
	716
	0,92
	66,90

	Các nước khác
	3.659
	4,68
	

	Tổng cộng
	78.233
	100,00
	30,04


                                                                                  Nguồn : Hải quan An-giê-ri
Các đối tác xuất khẩu chính sang An-giê-ri năm 2008:

                           





          Đơn vị : triệu USD

	Đối tác
	Trị giá NK
	Thị phần
	Tăng so với 2007(%)

	Pháp
	6.465
	16,51
	40,12

	Italia
	4.342
	11,09
	80,39

	Trung Quốc
	3.987
	10,18
	66,82

	Hoa Kỳ
	2.178
	5,56
	2,93

	Đức
	2.338
	5,97
	30,76

	Tây Ban Nha
	2.896
	7,40
	82,37

	Nhật Bản
	1.431
	3,65
	34,37

	Ac-hen-ti-na
	1.263
	3,23
	36,98

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1.253
	3,20
	36,05

	Hàn Quốc
	973
	2,48
	20,12

	Bỉ
	863
	2,20
	20,19

	Brazil
	744
	1,90
	23,18

	Anh
	634
	1,62
	14,86

	Ca na đa
	944
	2,41
	89,56

	Thụy Điển
	447
	1,14
	20,16

	Ấn Độ
	755
	1,93
	70,05

	Mê-hi-cô
	593
	1,51
	26,44

	Các nước khác
	7.050
	18,00
	

	Tổng cộng
	39.156
	100,00
	41,71


                                                                                  Nguồn : Hải quan An-giê-ri
2. Môi trường đầu tư 

- Ngày 20/08/2001, An-giê-ri đã ban hành Luật đầu tư quy định thể chế áp dụng cho đầu tư trong nước và nước ngoài trong các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, gồm 6 phần với 36 điều khoản thay thế Luật khuyến khích đầu tư ban hành ngày 05/10/1993. Tiếp theo là các pháp lệnh về sửa đổi bổ sung và các thông tư hướng dẫn thi hành luật. 

- Ngày 23/12/2008, Thủ tướng chính phủ An-giê-ri đã ra một chỉ thị về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại An-giê-ri, các nội dung đáng chú ý là :

+ Kể từ 01/03/2009, mọi pháp nhân và thể nhân nước ngoài đầu tư tại An-giê-ri phải liên doanh với các công ty của An-giê-ri (không cấp đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài).

+  Tỷ lệ góp vốn đầu tư trong lĩnh vực thương mại của phía đối tác An-giê-ri tối thiểu là 30%.

+ Tỷ lệ góp vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của phía đối tác An-giê-ri tối thiểu là 51%.

+ Đối với các công ty 100% vốn nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/03/2009 thì phải hoàn thành việc chia vốn cho đối tác An-giê-ri trước ngày 31/12/2009.

- An-giê-ri đã ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương với 45 nước và vùng lãnh thổ, có hiệu lực từ 10 năm đến 20 năm.  

3. Quan hệ kinh tế-thương mại hai nước: 
Hai nước đã ký nhiều Hiệp định và Thoả thuận hợp tác kinh tế: Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (1974), Hiệp định thương mại (1994), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1996), Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (1999), Thoả thuận về hợp tác nông nghiệp (2004).  
+ Giai đoạn 1989-2001: chủ yếu Việt Nam thực hiện các Hiệp định giao hàng trả nợ cho An-giê-ri. Các sản phẩm xuất trả nợ chủ yếu là: gạo, cà phê, chè, hạt tiêu, giầy dép, dụng cụ cầm tay, mây tre nguyên liệu, gốm sứ, hàng thể thao… Ngày 10/06/2005, Việt Nam và An-giê-ri đã đạt được thoả thuận về xử lý nợ tổng thể. Tính đến năm 2008, ta đã thanh toán xong nợ tiền mặt cho bạn và hiện chỉ còn lại số tiền trả bằng hàng hoá.
+ Ngày 10/7/2002, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và Công ty Dầu khí quốc gia An-giê-ri (Sonatrach) đã ký hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí. Tháng 7/2005, dự án khoan thăm dò đã tìm thấy dầu. Ngày 10/2/2009,  Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP),  Sonatrach và Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) đã ký kết thoả thuận liên doanh ba bên điều hành phát triển khai thác dầu khí. PVEP nắm 40%, PTTEP 35%, Sonatrach 25%. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2011, dự án sẽ được đưa vào khai thác

+ Tháng 4/2004, Bộ Thương mại đã cử Tham tán thương mại quay trở lại An-giê-ri khôi phục lại thị trường này.

+ Từ năm 2004, các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Alger đều đặn hơn. Các sản phẩm trưng bày gồm gạo, chè, hạt tiêu, cà phê, các loại gia vị, dụng cụ cầm tay, đồ dùng học sinh, dụng cụ thể thao, khoá, hàng thể thao, thủ công mỹ nghệ, mây tre, đồ thêu, gốm sứ, quạt điện, động cơ diesel, máy bơm, máy phát điện, dây tải điện, cáp quang, may mặc.

+ Quan hệ kinh tế, thương mại hai nước hiện vẫn còn khiêm tốn, song xu hướng hiện đang đi lên. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 nước tăng liên tục: năm 2002 là 6,5 triệu, năm 2003 khoảng 30 triệu USD, 2004 là 31 triệu, 2005 là 31 triệu (60 triệu nếu tính cả hàng hoá thông qua nước thứ 3), 2006 khoảng 35 triệu USD. Năm 2008 xuất khẩu của Việt Nam sang An-giê-ri là khoảng 98 triệu USD. Cán cân thương mại của ta với An-giê-ri thương xuyên xuất siêu vì xuất khẩu của An-giê-ri sang ta là không đáng kể.
+ Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của ta là cà phê, gạo, hải sản và hạt tiêu. Ngoài ra còn có các mặt hàng quan trọng khác như giày dép, hạt điều, săm lốp, máy móc thiết bị, đồ dùng bằng gỗ, thủ công mỹ nghệ…
4. Các lĩnh vực kinh tế có triển vọng hợp tác
- An-giê-ri có nhu cầu lớn và ngày càng tăng về thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu sản xuất và xây dựng, hàng tiêu dùng, lương thực-thực phẩm. Đây là thị trường mở, có nhu cầu lớn về nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng, do đó, doanh nghiệp của ta cần tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu. Triển vọng những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ta sang An-giê-ri vẫn sẽ là: cà phê, gạo, hạt tiêu, cơm dừa, hải sản. Ngoài ra, do nhu cầu mới của thị trường, Việt Nam có khả năng phát triển xuất khẩu được những sản phẩm khác như: may mặc, giầy dép, đồ gỗ, vi tính và linh kiện vi tính, vật liệu xây dựng, hàng điện tử, đồ dùng gia đình…

 - Chính phủ An-giê-ri hiện nay thực hiện hàng loạt chương trình về nhà ở nhằm đảm bảo nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Chương trình 1 triệu nhà ở giai đoạn 2004-2009 mới chỉ thực hiện được hơn 60%. Chính phủ An-giê-ri tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hoàn thành dự án 01 triệu nhà ở giai đoạn 2004-2009 và 01 triệu nhà ở mới giai đoạn 2009-2014. Bạn mong muốn ta tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế của An-giê-ri, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, trao đổi thương mại, nhất là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở. 

- Ngoài ra, ta có thể thúc đẩy hợp tác với bạn trong lĩnh vực dầu khí tại nước bạn hoặc tại Việt Nam vì bạn có nhiều tiềm năng và thế mạnh. Hiện An-giê-ri đang đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu khí tại nước ngoài như tại Tunisie, Perou, Paraguay, Venezuela...

